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Câu 1: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. Lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
B. Lệch màu của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. Ánh sáng tăng cường độ chùm sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 2: Chọn phát biểu đúng khi nói về điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần 

A. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
B. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
C. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn.
D. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới nhỏ hơn góc giới hạn.
Câu 3: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 
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. Ta được tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Góc tới i của tia sáng đó bằng

A. 450
B. 300
C. 600
D. 900
Câu 4: Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bản trong suốt có chiết suất 
[image: image2.wmf]2

=

n

 dưới một góc tới i = 450 thì góc khúc xạ r của tia sáng đó là
A. 400
B. 450
C. 600
D. 300
Câu 5: Chiếu tia sáng đi từ thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = 4/3. Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là
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Câu 6: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là:

A. Một tam giác vuông cân.
B. Một tam giác cân.
C. Một tam giác vuông .
D. Một tam giác đều.
Câu 7: Qua thấu kính phân kì, vật thật thì tạo ảnh không có đặc điểm ào sau đây:
A. sau kính.
B. nhỏ hơn vật.
C. cùng chiều vật .
D. ảo.
Câu 8: Chọn phát biểu sai khi nói về lăng kính
A. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất thường có dạng lăng trụ tam giác.
B. Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng trắng.
C. Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi: góc lệch D và chiết suất n của lăng kính.
D. Các phần tử của một lăng kính gồm: cạnh, đáy và hai mặt bên.
Câu 9: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật đặt ở trước kính cho ảnh ảo thì ảnh ảo này phải

A. nằm sau thấu kính và lớn hơn vật.
B. nằm trước thấu kính, cùng chiều và lớn hơn vật.
C. nằm trước kính, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
D. nằm sau kính và nhỏ hơn
Câu 10: Lăng kính có góc chiết quang
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, chiết suất n = 1,5. Góc lệch của một tia sáng khi gặp lăng kính dưới góc nhỏ sẽ là 
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Câu 11: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính và cách màn một khoảng 100cm. Để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 4 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
B. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
C. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
D. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
Câu 12: Một thấu kính phân kỳ có độ tụ là -2 điốp. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 50cm, cho ảnh ảo cách thấu kính một khoảng là

A. 25 cm.
B. 35 cm.
C. 15 cm
D. 20 cm.
Câu 13: Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm và vật này cách thấu kính 100cm. Ảnh của vật đó có đặc điểm là

A. ảnh thật ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
B. ảnh thật cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
C. ảnh ảo ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
D. ảnh ảo cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
Câu 14: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6 cm. Vật sáng AB là một đoạn sáng thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và cho ảnh thật cách vật 25 cm. Vị trí vật và ảnh là
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Câu 15: Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm, đặt một vật thật trước kính thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15 cm. Chọn kết luận đúng:
A. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước kính 60 cm.
B. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 60 cm.
C. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước 30 cm.
D. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 30 cm.
Câu 16: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm đặt đồng trục với một thấu kính phân kỳ có độ tụ 
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, khoảng cách hai quang tâm là a. Chiếu chùm ánh sáng tới song song với trục chính, chùm ló khỏi hệ cũng là chùm song song. Giá trị a:
A. 25cm
B. 10cm
C. 30cm
D. 50cm
Câu 17: Trong trường hợp nào sau đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực

A. Mắt không có tật, không điều tiết
B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa
C. Mắt cận không điều tiết
D. Mắt viễn không điều tiết
Câu 18: Khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn thì

A. Khỏang cách từ quang tâm của thể thủy tinh đến võng mạc là ngắn nhất
B. Mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất
C. Thể thủy tinh có độ tụ lớn nhất
D. Thể thủy tinh có tiêu cự lớn nhất
Câu 19: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để có thể nhìn vật gần nhất cách mắt 25cm, người đó cần đeo kính gì?có độ tụ bao nhiêu? ( kính đeo sát mát)

A. Kính hội tụ, có độ tụ 1,25dp.
B. Kính hội tụ, có độ tụ 1,5dp .
C. Kính phân kì, có độ tụ -1,25dp.
D. Kính phân kì, có độ tụ -1,5dp.
Câu 20: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ -1 điốp sát mắt. Khoảng nhìn rõ khi đeo kính của người này là:
A. từ 14,3 cm đến 100 cm.
B. từ 11,1 cm đến 66,7 cm
C. từ 1,5 cm đến 125 cm
D. từ 17 cm đến 2 m
Câu 21: Trên một vành kính lúp có ghi X2,5. Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm. Hỏi muốn quan sát một vật nhỏ qua kính lúp nói trên người đó phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? (Kính đeo sát mắt)

A. 5 cm 
[image: image17.wmf]£

 d 
[image: image18.wmf]£

 10 cm
B. 7,1 cm 
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C. 2,5 cm 
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D. 0 < d 
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Câu 22: Chọn câu sai:
A. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh của những vật nhỏ.
B. Kính lúp là thấu kính phân kì.
C. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ.
D. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
Câu 23: Độ bội giác kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
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Câu 24: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.
D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
Câu 25: Chọn câu đúng về cách ngắm chừng của kính hiển vi 

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

B. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
Câu 26: Một kính hiển vi có tiêu cự  vật kính  f1 =1cm và thị kính có tiêu cự f2=5cm, khoảng cách giữa hai kính là 20cm. Một người mắt không tật có khoảng cực cận là 25cm , quan sát 1 vật nhỏ qua kính trên mà  không phải điều tiết (mắt đặt sát thị kính). Số bội giác lúc này :

A. 50.
B. 60
C. 70
D. 80
Câu 27: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 4 mm; thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm. Hai kính cách nhau O1O2 = 20 cm. Mắt người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25 cm. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực gần bằng:
A. 244
B. 292,75
C. 300
D. 250
Câu 28: Gọi tiêu cự của vật kính và thị kính của  kính thiên văn khúc xạ lần lượt là f1 và f2. Một mắt có  điểm cực viễn ở vô cùng dùng kính trên để ngắm sao trong trạng thái không điều tiết. Khỏang cách vật kính- thị kính bằng:
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Câu 29: Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mát đặt cách kính 5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm. Mắt người này có giới hạn nhìn rõ trong khoảng là:

A. 11cm đến 65cm
B. 11cm đến 60cm
C. 12,5cm đến 50cm
D. 12,5cm đến 60cm
Câu 30: Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cảch giữa vật kính và thị kính là 205 cm, số bội giác của kính là 40. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng:

A. 201 cm, 4 cm
B. 5 cm; 200 cm
C. 200 cm; 5 m
D. 200 cm; 5 cm
----------------- Hết -----------------
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Họ tên thí sinh:..............................................SBD:..............................
Câu 1: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6 cm. Vật sáng AB là một đoạn sáng thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và cho ảnh thật cách vật 25 cm. Vị trí vật và ảnh là
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Câu 2: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 
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. Ta được tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Góc tới i của tia sáng đó bằng

A. 300
B. 900
C. 450
D. 600
Câu 3: Một kính hiển vi có tiêu cự  vật kính  f1 =1cm và thị kính có tiêu cự f2=5cm, khoảng cách giữa hai kính là 20cm. Một người mắt không tật có khoảng cực cận là 25cm , quan sát 1 vật nhỏ qua kính trên mà  không phải điều tiết (mắt đặt sát thị kính). Số bội giác lúc này :

A. 80
B. 60
C. 70
D. 50.
Câu 4: Khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn thì

A. Thể thủy tinh có độ tụ lớn nhất
B. Mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất
C. Thể thủy tinh có tiêu cự lớn nhất
D. Khỏang cách từ quang tâm của thể thủy tinh đến võng mạc là ngắn nhất
Câu 5: Trong trường hợp nào sau đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực

A. Mắt không có tật và điều tiết tối đa
B. Mắt viễn không điều tiết
C. Mắt cận không điều tiết
D. Mắt không có tật, không điều tiết
Câu 6: Chiếu tia sáng đi từ thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = 4/3. Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là
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Câu 7: Chọn phát biểu đúng khi nói về điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần 

A. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới nhỏ hơn góc giới hạn.
B. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
C. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn.
D. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
Câu 8: Một thấu kính phân kỳ có độ tụ là -2 điốp. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 50cm, cho ảnh ảo cách thấu kính một khoảng là

A. 20 cm.
B. 35 cm.
C. 15 cm
D. 25 cm.
Câu 9: Độ bội giác kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
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Câu 10: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ -1 điốp sát mắt. Khoảng nhìn rõ khi đeo kính của người này là:
A. từ 17 cm đến 2 m
B. từ 14,3 cm đến 100 cm.
C. từ 11,1 cm đến 66,7 cm
D. từ 1,5 cm đến 125 cm
Câu 11: Lăng kính có góc chiết quang
[image: image45.wmf]0
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, chiết suất n = 1,5. Góc lệch của một tia sáng khi gặp lăng kính dưới góc nhỏ sẽ là 

A. 
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Câu 12: Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm và vật này cách thấu kính 100cm. Ảnh của vật đó có đặc điểm là

A. ảnh thật ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
B. ảnh ảo cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
C. ảnh ảo ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
D. ảnh thật cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.
D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
Câu 14: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật đặt ở trước kính cho ảnh ảo thì ảnh ảo này phải

A. nằm trước kính, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. nằm trước thấu kính, cùng chiều và lớn hơn vật.
C. nằm sau thấu kính và lớn hơn vật.
D. nằm sau kính và nhỏ hơn
Câu 15: Chọn phát biểu sai khi nói về lăng kính
A. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất thường có dạng lăng trụ tam giác.
B. Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng trắng.
C. Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi: góc lệch D và chiết suất n của lăng kính.
D. Các phần tử của một lăng kính gồm: cạnh, đáy và hai mặt bên.
Câu 16: Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cảch giữa vật kính và thị kính là 205 cm, số bội giác của kính là 40. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng:

A. 200 cm; 5 m
B. 200 cm; 5 cm
C. 5 cm; 200 cm
D. 201 cm, 4 cm
Câu 17: Trên một vành kính lúp có ghi X2,5. Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm. Hỏi muốn quan sát một vật nhỏ qua kính lúp nói trên người đó phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? (Kính đeo sát mắt)

A. 2,5 cm 
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D. 0 < d 
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Câu 18: Chọn câu đúng về cách ngắm chừng của kính hiển vi 

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

B. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

D. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

Câu 19: Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm, đặt một vật thật trước kính thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15 cm. Chọn kết luận đúng:
A. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước kính 60 cm.
B. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 60 cm.
C. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước 30 cm.
D. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 30 cm.
Câu 20: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. Lệch màu của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. Ánh sáng tăng cường độ chùm sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. Lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
Câu 21: Gọi tiêu cự của vật kính và thị kính của  kính thiên văn khúc xạ lần lượt là f1 và f2. Một mắt có  điểm cực viễn ở vô cùng dùng kính trên để ngắm sao trong trạng thái không điều tiết. Khỏang cách vật kính- thị kính bằng:
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Câu 22: Chọn câu sai:
A. Kính lúp là thấu kính phân kì.
B. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ.
D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh của những vật nhỏ.
Câu 23: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để có thể nhìn vật gần nhất cách mắt 25cm, người đó cần đeo kính gì?có độ tụ bao nhiêu? ( kính đeo sát mát)

A. Kính hội tụ, có độ tụ 1,5dp .
B. Kính hội tụ, có độ tụ 1,25dp.
C. Kính phân kì, có độ tụ -1,5dp.
D. Kính phân kì, có độ tụ -1,25dp.
Câu 24: Qua thấu kính phân kì, vật thật thì tạo ảnh không có đặc điểm ào sau đây:
A. nhỏ hơn vật.
B. ảo.
C. sau kính.
D. cùng chiều vật .
Câu 25: Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bản trong suốt có chiết suất 
[image: image61.wmf]2
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 dưới một góc tới i = 450 thì góc khúc xạ r của tia sáng đó là
A. 300
B. 600
C. 450
D. 400
Câu 26: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm đặt đồng trục với một thấu kính phân kỳ có độ tụ 
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, khoảng cách hai quang tâm là a. Chiếu chùm ánh sáng tới song song với trục chính, chùm ló khỏi hệ cũng là chùm song song. Giá trị a:
A. 10cm
B. 30cm
C. 25cm
D. 50cm
Câu 27: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là:

A. Một tam giác vuông cân.
B. Một tam giác cân.
C. Một tam giác vuông .
D. Một tam giác đều.
Câu 28: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 4 mm; thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm. Hai kính cách nhau O1O2 = 20 cm. Mắt người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25 cm. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực gần bằng:
A. 250
B. 292,75
C. 300
D. 244
Câu 29: Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mát đặt cách kính 5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm. Mắt người này có giới hạn nhìn rõ trong khoảng là:

A. 12,5cm đến 50cm
B. 12,5cm đến 60cm
C. 11cm đến 60cm
D. 11cm đến 65cm
Câu 30: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính và cách màn một khoảng 100cm. Để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 4 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
B. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
C. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
D. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
----------------- Hết -----------------

	SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

---------------
	THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: LÝ 11 CƠ BẢN

(Thời gian làm bài: 45 phút)

	 
	  MÃ ĐỀ THI: 412   


Họ tên thí sinh:..............................................SBD:..............................
Câu 1: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để có thể nhìn vật gần nhất cách mắt 25cm, người đó cần đeo kính gì?có độ tụ bao nhiêu? ( kính đeo sát mát)

A. Kính phân kì, có độ tụ -1,5dp.
B. Kính hội tụ, có độ tụ 1,25dp.
C. Kính phân kì, có độ tụ -1,25dp.
D. Kính hội tụ, có độ tụ 1,5dp .
Câu 2: Chọn câu đúng về cách ngắm chừng của kính hiển vi 

A. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

D. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

Câu 3: Gọi tiêu cự của vật kính và thị kính của  kính thiên văn khúc xạ lần lượt là f1 và f2. Một mắt có  điểm cực viễn ở vô cùng dùng kính trên để ngắm sao trong trạng thái không điều tiết. Khỏang cách vật kính- thị kính bằng:
A. 
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Câu 4: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6 cm. Vật sáng AB là một đoạn sáng thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và cho ảnh thật cách vật 25 cm. Vị trí vật và ảnh là

A. 
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Câu 5: Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bản trong suốt có chiết suất 
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 dưới một góc tới i = 450 thì góc khúc xạ r của tia sáng đó là
A. 600
B. 450
C. 300
D. 400
Câu 6: Một thấu kính phân kỳ có độ tụ là -2 điốp. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 50cm, cho ảnh ảo cách thấu kính một khoảng là

A. 25 cm.
B. 20 cm.
C. 35 cm.
D. 15 cm
Câu 7: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là:

A. Một tam giác vuông .
B. Một tam giác cân.
C. Một tam giác đều.
D. Một tam giác vuông cân.
Câu 8: Qua thấu kính phân kì, vật thật thì tạo ảnh không có đặc điểm ào sau đây:
A. cùng chiều vật .
B. sau kính.
C. ảo.
D. nhỏ hơn vật.
Câu 9: Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm và vật này cách thấu kính 100cm. Ảnh của vật đó có đặc điểm là

A. ảnh ảo cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
B. ảnh thật ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
C. ảnh ảo ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
D. ảnh thật cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
Câu 10: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm đặt đồng trục với một thấu kính phân kỳ có độ tụ 
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, khoảng cách hai quang tâm là a. Chiếu chùm ánh sáng tới song song với trục chính, chùm ló khỏi hệ cũng là chùm song song. Giá trị a:
A. 30cm
B. 10cm
C. 25cm
D. 50cm
Câu 11: Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mát đặt cách kính 5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm. Mắt người này có giới hạn nhìn rõ trong khoảng là:

A. 12,5cm đến 50cm
B. 11cm đến 60cm
C. 12,5cm đến 60cm
D. 11cm đến 65cm
Câu 12: Trên một vành kính lúp có ghi X2,5. Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm. Hỏi muốn quan sát một vật nhỏ qua kính lúp nói trên người đó phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? (Kính đeo sát mắt)

A. 0 < d 
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B. 7,1 cm 
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C. 2,5 cm 
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D. 5 cm 
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Câu 13: Chọn câu sai:
A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ.
B. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh của những vật nhỏ.
C. Kính lúp là thấu kính phân kì.
D. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
Câu 14: Lăng kính có góc chiết quang
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, chiết suất n = 1,5. Góc lệch của một tia sáng khi gặp lăng kính dưới góc nhỏ sẽ là 

A. 
[image: image81.wmf]0

2

=

D


B. 
[image: image82.wmf]0

4

=

D


C. 
[image: image83.wmf]0

3

=

D


D. 
[image: image84.wmf]0

5

=

D


Câu 15: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 4 mm; thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm. Hai kính cách nhau O1O2 = 20 cm. Mắt người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25 cm. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực gần bằng:
A. 250
B. 244
C. 292,75
D. 300
Câu 16: Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm, đặt một vật thật trước kính thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15 cm. Chọn kết luận đúng:
A. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước kính 60 cm.
B. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước 30 cm.
C. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 30 cm.
D. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 60 cm.
Câu 17: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật đặt ở trước kính cho ảnh ảo thì ảnh ảo này phải

A. nằm sau kính và nhỏ hơn
B. nằm sau thấu kính và lớn hơn vật.
C. nằm trước thấu kính, cùng chiều và lớn hơn vật.
D. nằm trước kính, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 18: Khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn thì

A. Thể thủy tinh có tiêu cự lớn nhất
B. Thể thủy tinh có độ tụ lớn nhất
C. Mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất
D. Khỏang cách từ quang tâm của thể thủy tinh đến võng mạc là ngắn nhất
Câu 19: Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cảch giữa vật kính và thị kính là 205 cm, số bội giác của kính là 40. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng:

A. 5 cm; 200 cm
B. 200 cm; 5 m
C. 201 cm, 4 cm
D. 200 cm; 5 cm
Câu 20: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
D. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.
Câu 21: Chiếu tia sáng đi từ thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = 4/3. Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

A. 
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Câu 22: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính và cách màn một khoảng 100cm. Để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 4 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
B. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
C. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
D. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
Câu 23: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ -1 điốp sát mắt. Khoảng nhìn rõ khi đeo kính của người này là:
A. từ 17 cm đến 2 m
B. từ 1,5 cm đến 125 cm
C. từ 14,3 cm đến 100 cm.
D. từ 11,1 cm đến 66,7 cm
Câu 24: Chọn phát biểu sai khi nói về lăng kính
A. Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng trắng.
B. Các phần tử của một lăng kính gồm: cạnh, đáy và hai mặt bên.
C. Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi: góc lệch D và chiết suất n của lăng kính.
D. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất thường có dạng lăng trụ tam giác.
Câu 25: Chọn phát biểu đúng khi nói về điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần 

A. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
B. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn.
C. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới nhỏ hơn góc giới hạn.
D. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
Câu 26: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. Ánh sáng tăng cường độ chùm sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. Lệch màu của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. Lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
Câu 27: Trong trường hợp nào sau đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực

A. Mắt không có tật và điều tiết tối đa
B. Mắt không có tật, không điều tiết
C. Mắt viễn không điều tiết
D. Mắt cận không điều tiết
Câu 28: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 
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. Ta được tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Góc tới i của tia sáng đó bằng

A. 900
B. 450
C. 300
D. 600
Câu 29: Độ bội giác kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
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Câu 30: Một kính hiển vi có tiêu cự  vật kính  f1 =1cm và thị kính có tiêu cự f2=5cm, khoảng cách giữa hai kính là 20cm. Một người mắt không tật có khoảng cực cận là 25cm , quan sát 1 vật nhỏ qua kính trên mà  không phải điều tiết (mắt đặt sát thị kính). Số bội giác lúc này :

A. 60
B. 70
C. 80
D. 50.
----------------- Hết -----------------

	SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

---------------
	THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: LÝ 11 CƠ BẢN

(Thời gian làm bài: 45 phút)

	 
	  MÃ ĐỀ THI: 535   


Họ tên thí sinh:..............................................SBD:..............................
Câu 1: Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mát đặt cách kính 5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm. Mắt người này có giới hạn nhìn rõ trong khoảng là:

A. 12,5cm đến 60cm
B. 11cm đến 60cm
C. 12,5cm đến 50cm
D. 11cm đến 65cm
Câu 2: Chọn câu sai:
A. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh của những vật nhỏ.
B. Kính lúp là thấu kính phân kì.
C. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
D. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ.
Câu 3: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ -1 điốp sát mắt. Khoảng nhìn rõ khi đeo kính của người này là:
A. từ 14,3 cm đến 100 cm.
B. từ 17 cm đến 2 m
C. từ 11,1 cm đến 66,7 cm
D. từ 1,5 cm đến 125 cm
Câu 4: Gọi tiêu cự của vật kính và thị kính của  kính thiên văn khúc xạ lần lượt là f1 và f2. Một mắt có  điểm cực viễn ở vô cùng dùng kính trên để ngắm sao trong trạng thái không điều tiết. Khỏang cách vật kính- thị kính bằng:
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Câu 5: Trên một vành kính lúp có ghi X2,5. Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm. Hỏi muốn quan sát một vật nhỏ qua kính lúp nói trên người đó phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? (Kính đeo sát mắt)

A. 5 cm 
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B. 0 < d 
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C. 7,1 cm 
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D. 2,5 cm 
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Câu 6: Độ bội giác kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
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Câu 7: Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cảch giữa vật kính và thị kính là 205 cm, số bội giác của kính là 40. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng:

A. 201 cm, 4 cm
B. 200 cm; 5 m
C. 200 cm; 5 cm
D. 5 cm; 200 cm
Câu 8: Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bản trong suốt có chiết suất 
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 dưới một góc tới i = 450 thì góc khúc xạ r của tia sáng đó là
A. 600
B. 450
C. 300
D. 400
Câu 9: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là:

A. Một tam giác vuông .
B. Một tam giác vuông cân.
C. Một tam giác đều.
D. Một tam giác cân.
Câu 10: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để có thể nhìn vật gần nhất cách mắt 25cm, người đó cần đeo kính gì?có độ tụ bao nhiêu? ( kính đeo sát mát)

A. Kính phân kì, có độ tụ -1,5dp.
B. Kính hội tụ, có độ tụ 1,5dp .
C. Kính phân kì, có độ tụ -1,25dp.
D. Kính hội tụ, có độ tụ 1,25dp.
Câu 11: Trong trường hợp nào sau đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực

A. Mắt cận không điều tiết
B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa
C. Mắt viễn không điều tiết
D. Mắt không có tật, không điều tiết
Câu 12: Một kính hiển vi có tiêu cự  vật kính  f1 =1cm và thị kính có tiêu cự f2=5cm, khoảng cách giữa hai kính là 20cm. Một người mắt không tật có khoảng cực cận là 25cm , quan sát 1 vật nhỏ qua kính trên mà  không phải điều tiết (mắt đặt sát thị kính). Số bội giác lúc này :

A. 80
B. 60
C. 50.
D. 70
Câu 13: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
D. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.
Câu 14: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm đặt đồng trục với một thấu kính phân kỳ có độ tụ 
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, khoảng cách hai quang tâm là a. Chiếu chùm ánh sáng tới song song với trục chính, chùm ló khỏi hệ cũng là chùm song song. Giá trị a:
A. 50cm
B. 30cm
C. 10cm
D. 25cm
Câu 15: Một thấu kính phân kỳ có độ tụ là -2 điốp. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 50cm, cho ảnh ảo cách thấu kính một khoảng là

A. 20 cm.
B. 35 cm.
C. 25 cm.
D. 15 cm
Câu 16: Chọn câu đúng về cách ngắm chừng của kính hiển vi 

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

B. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
C. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

D. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

Câu 17: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. Lệch màu của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. Lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
C. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. Ánh sáng tăng cường độ chùm sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 18: Qua thấu kính phân kì, vật thật thì tạo ảnh không có đặc điểm ào sau đây:
A. sau kính.
B. nhỏ hơn vật.
C. ảo.
D. cùng chiều vật .
Câu 19: Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm, đặt một vật thật trước kính thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15 cm. Chọn kết luận đúng:
A. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước kính 60 cm.
B. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước 30 cm.
C. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 30 cm.
D. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 60 cm.
Câu 20: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6 cm. Vật sáng AB là một đoạn sáng thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và cho ảnh thật cách vật 25 cm. Vị trí vật và ảnh là

A. 
[image: image111.wmf]'

15;10;

dcmdcm

==-


B. 
[image: image112.wmf]'

12;13;

dcmdcm

==


C. 
[image: image113.wmf]'

9;16;

dcmdcm

==


D. 
[image: image114.wmf]'

15;10;

dcmdcm

==


Câu 21: Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm và vật này cách thấu kính 100cm. Ảnh của vật đó có đặc điểm là

A. ảnh ảo cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
B. ảnh ảo ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
C. ảnh thật cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
D. ảnh thật ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
Câu 22: Chọn phát biểu đúng khi nói về điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần 

A. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
B. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
C. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới nhỏ hơn góc giới hạn.
D. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn.
Câu 23: Chiếu tia sáng đi từ thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = 4/3. Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

A. 
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Câu 24: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật đặt ở trước kính cho ảnh ảo thì ảnh ảo này phải

A. nằm trước kính, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. nằm sau thấu kính và lớn hơn vật.
C. nằm trước thấu kính, cùng chiều và lớn hơn vật.
D. nằm sau kính và nhỏ hơn
Câu 25: Lăng kính có góc chiết quang
[image: image119.wmf]0
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, chiết suất n = 1,5. Góc lệch của một tia sáng khi gặp lăng kính dưới góc nhỏ sẽ là 
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Câu 26: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 4 mm; thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm. Hai kính cách nhau O1O2 = 20 cm. Mắt người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25 cm. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực gần bằng:
A. 292,75
B. 300
C. 250
D. 244
Câu 27: Chọn phát biểu sai khi nói về lăng kính
A. Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi: góc lệch D và chiết suất n của lăng kính.
B. Các phần tử của một lăng kính gồm: cạnh, đáy và hai mặt bên.
C. Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng trắng.
D. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất thường có dạng lăng trụ tam giác.
Câu 28: Khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn thì

A. Khỏang cách từ quang tâm của thể thủy tinh đến võng mạc là ngắn nhất
B. Thể thủy tinh có độ tụ lớn nhất
C. Mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất
D. Thể thủy tinh có tiêu cự lớn nhất
Câu 29: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 
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. Ta được tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Góc tới i của tia sáng đó bằng

A. 900
B. 600
C. 300
D. 450
Câu 30: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính và cách màn một khoảng 100cm. Để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 4 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
B. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
C. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
D. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
----------------- Hết -----------------

	SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

---------------
	THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: LÝ 11 CƠ BẢN

(Thời gian làm bài: 45 phút)

	 
	  MÃ ĐỀ THI: 658   


Họ tên thí sinh:..............................................SBD:..............................
Câu 1: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm đặt đồng trục với một thấu kính phân kỳ có độ tụ 
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, khoảng cách hai quang tâm là a. Chiếu chùm ánh sáng tới song song với trục chính, chùm ló khỏi hệ cũng là chùm song song. Giá trị a:
A. 50cm
B. 30cm
C. 25cm
D. 10cm
Câu 2: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính và cách màn một khoảng 100cm. Để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 4 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
B. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
C. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
D. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
Câu 3: Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mát đặt cách kính 5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm. Mắt người này có giới hạn nhìn rõ trong khoảng là:

A. 11cm đến 60cm
B. 12,5cm đến 50cm
C. 12,5cm đến 60cm
D. 11cm đến 65cm
Câu 4: Chọn câu sai:
A. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh của những vật nhỏ.
B. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Kính lúp là thấu kính phân kì.
D. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ.
Câu 5: Lăng kính có góc chiết quang
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, chiết suất n = 1,5. Góc lệch của một tia sáng khi gặp lăng kính dưới góc nhỏ sẽ là 
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Câu 6: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6 cm. Vật sáng AB là một đoạn sáng thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và cho ảnh thật cách vật 25 cm. Vị trí vật và ảnh là
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Câu 7: Qua thấu kính phân kì, vật thật thì tạo ảnh không có đặc điểm ào sau đây:
A. sau kính.
B. ảo.
C. cùng chiều vật .
D. nhỏ hơn vật.
Câu 8: Trên một vành kính lúp có ghi X2,5. Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm. Hỏi muốn quan sát một vật nhỏ qua kính lúp nói trên người đó phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? (Kính đeo sát mắt)

A. 7,1 cm 
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B. 0 < d 
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C. 2,5 cm 
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D. 5 cm 
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Câu 9: Chọn phát biểu đúng khi nói về điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần 

A. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
B. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn.
C. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới nhỏ hơn góc giới hạn.
D. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
Câu 10: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là:

A. Một tam giác cân.
B. Một tam giác vuông .
C. Một tam giác đều.
D. Một tam giác vuông cân.
Câu 11: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 
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. Ta được tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Góc tới i của tia sáng đó bằng

A. 600
B. 450
C. 300
D. 900
Câu 12: Khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn thì

A. Khỏang cách từ quang tâm của thể thủy tinh đến võng mạc là ngắn nhất
B. Thể thủy tinh có tiêu cự lớn nhất
C. Mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất
D. Thể thủy tinh có độ tụ lớn nhất
Câu 13: Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bản trong suốt có chiết suất 
[image: image143.wmf]2
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 dưới một góc tới i = 450 thì góc khúc xạ r của tia sáng đó là
A. 400
B. 300
C. 600
D. 450
Câu 14: Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm và vật này cách thấu kính 100cm. Ảnh của vật đó có đặc điểm là

A. ảnh ảo cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
B. ảnh thật cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
C. ảnh ảo ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
D. ảnh thật ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?
A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
B. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.
D. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
Câu 16: Một thấu kính phân kỳ có độ tụ là -2 điốp. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 50cm, cho ảnh ảo cách thấu kính một khoảng là

A. 25 cm.
B. 35 cm.
C. 15 cm
D. 20 cm.
Câu 17: Độ bội giác kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
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Câu 18: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 4 mm; thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm. Hai kính cách nhau O1O2 = 20 cm. Mắt người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25 cm. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực gần bằng:
A. 244
B. 292,75
C. 300
D. 250
Câu 19: Một kính hiển vi có tiêu cự  vật kính  f1 =1cm và thị kính có tiêu cự f2=5cm, khoảng cách giữa hai kính là 20cm. Một người mắt không tật có khoảng cực cận là 25cm , quan sát 1 vật nhỏ qua kính trên mà  không phải điều tiết (mắt đặt sát thị kính). Số bội giác lúc này :

A. 80
B. 50.
C. 70
D. 60
Câu 20: Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm, đặt một vật thật trước kính thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15 cm. Chọn kết luận đúng:
A. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước 30 cm.
B. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 60 cm.
C. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước kính 60 cm.
D. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 30 cm.
Câu 21: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. Ánh sáng tăng cường độ chùm sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. Lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
C. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. Lệch màu của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 22: Trong trường hợp nào sau đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực

A. Mắt viễn không điều tiết
B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa
C. Mắt cận không điều tiết
D. Mắt không có tật, không điều tiết
Câu 23: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật đặt ở trước kính cho ảnh ảo thì ảnh ảo này phải

A. nằm sau kính và nhỏ hơn
B. nằm trước thấu kính, cùng chiều và lớn hơn vật.
C. nằm sau thấu kính và lớn hơn vật.
D. nằm trước kính, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 24: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ -1 điốp sát mắt. Khoảng nhìn rõ khi đeo kính của người này là:
A. từ 14,3 cm đến 100 cm.
B. từ 17 cm đến 2 m
C. từ 11,1 cm đến 66,7 cm
D. từ 1,5 cm đến 125 cm
Câu 25: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để có thể nhìn vật gần nhất cách mắt 25cm, người đó cần đeo kính gì?có độ tụ bao nhiêu? ( kính đeo sát mát)

A. Kính hội tụ, có độ tụ 1,5dp .
B. Kính hội tụ, có độ tụ 1,25dp.
C. Kính phân kì, có độ tụ -1,25dp.
D. Kính phân kì, có độ tụ -1,5dp.
Câu 26: Gọi tiêu cự của vật kính và thị kính của  kính thiên văn khúc xạ lần lượt là f1 và f2. Một mắt có  điểm cực viễn ở vô cùng dùng kính trên để ngắm sao trong trạng thái không điều tiết. Khỏang cách vật kính- thị kính bằng:
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Câu 27: Chọn câu đúng về cách ngắm chừng của kính hiển vi 

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

C. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
D. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

Câu 28: Chọn phát biểu sai khi nói về lăng kính
A. Các phần tử của một lăng kính gồm: cạnh, đáy và hai mặt bên.
B. Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi: góc lệch D và chiết suất n của lăng kính.
C. Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng trắng.
D. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất thường có dạng lăng trụ tam giác.
Câu 29: Chiếu tia sáng đi từ thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = 4/3. Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là

A. 
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Câu 30: Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cảch giữa vật kính và thị kính là 205 cm, số bội giác của kính là 40. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng:

A. 200 cm; 5 cm
B. 5 cm; 200 cm
C. 200 cm; 5 m
D. 201 cm, 4 cm
----------------- Hết -----------------

	SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT

---------------
	THI HKII - KHỐI 11
BÀI THI: LÝ 11 CƠ BẢN

(Thời gian làm bài: 45 phút)

	 
	  MÃ ĐỀ THI: 781   


Họ tên thí sinh:..............................................SBD:..............................
Câu 1: Khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn thì

A. Khỏang cách từ quang tâm của thể thủy tinh đến võng mạc là ngắn nhất
B. Thể thủy tinh có tiêu cự lớn nhất
C. Thể thủy tinh có độ tụ lớn nhất
D. Mắt nhìn vật với góc trông lớn nhất
Câu 2: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật đặt ở trước kính cho ảnh ảo thì ảnh ảo này phải

A. nằm trước kính, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
B. nằm sau kính và nhỏ hơn
C. nằm trước thấu kính, cùng chiều và lớn hơn vật.
D. nằm sau thấu kính và lớn hơn vật.
Câu 3: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là:

A. Một tam giác vuông cân.
B. Một tam giác đều.
C. Một tam giác cân.
D. Một tam giác vuông .
Câu 4: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để có thể nhìn vật gần nhất cách mắt 25cm, người đó cần đeo kính gì?có độ tụ bao nhiêu? ( kính đeo sát mát)

A. Kính phân kì, có độ tụ -1,25dp.
B. Kính phân kì, có độ tụ -1,5dp.
C. Kính hội tụ, có độ tụ 1,5dp .
D. Kính hội tụ, có độ tụ 1,25dp.
Câu 5: Gọi tiêu cự của vật kính và thị kính của  kính thiên văn khúc xạ lần lượt là f1 và f2. Một mắt có  điểm cực viễn ở vô cùng dùng kính trên để ngắm sao trong trạng thái không điều tiết. Khỏang cách vật kính- thị kính bằng:
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Câu 6: Độ bội giác kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
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Câu 7: Chọn phát biểu đúng khi nói về điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần 

A. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
B. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới nhỏ hơn góc giới hạn.
C. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang lớn hơn, góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn.
D. Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn, góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.
Câu 8: Chiếu tia sáng đi từ thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước có chiết suất n2 = 4/3. Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là
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Câu 9: Qua thấu kính phân kì, vật thật thì tạo ảnh không có đặc điểm ào sau đây:
A. cùng chiều vật .
B. ảo.
C. sau kính.
D. nhỏ hơn vật.
Câu 10: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 4 mm; thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm. Hai kính cách nhau O1O2 = 20 cm. Mắt người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25 cm. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực gần bằng:
A. 244
B. 250
C. 300
D. 292,75
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?
A. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.
B. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
C. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
D. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
Câu 12: Chọn câu đúng về cách ngắm chừng của kính hiển vi 

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

B. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.
C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

D. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. 

Câu 13: Trên một vành kính lúp có ghi X2,5. Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm. Hỏi muốn quan sát một vật nhỏ qua kính lúp nói trên người đó phải đặt vật trong khoảng nào trước kính? (Kính đeo sát mắt)

A. 7,1 cm 
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Câu 14: Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cảch giữa vật kính và thị kính là 205 cm, số bội giác của kính là 40. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng:

A. 5 cm; 200 cm
B. 200 cm; 5 cm
C. 200 cm; 5 m
D. 201 cm, 4 cm
Câu 15: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính có độ tụ -1 điốp sát mắt. Khoảng nhìn rõ khi đeo kính của người này là:
A. từ 14,3 cm đến 100 cm.
B. từ 11,1 cm đến 66,7 cm
C. từ 17 cm đến 2 m
D. từ 1,5 cm đến 125 cm
Câu 16: Chọn câu sai:
A. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh của những vật nhỏ.
B. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trong việc quan sát các vật nhỏ.
C. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
D. Kính lúp là thấu kính phân kì.
Câu 17: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, A nằm trên trục chính và cách màn một khoảng 100cm. Để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 4 lần vật. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
B. Đây là thấu kính hội tụ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
C. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh thật trên màn cách kính một khoảng 80cm.
D. Đây là thấu kính phân kỳ; ảnh ảo trên màn cách kính một khoảng 80cm.
Câu 18: Chọn phát biểu sai khi nói về lăng kính
A. Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi: góc lệch D và chiết suất n của lăng kính.
B. Lăng kính có tác dụng tán sắc ánh sáng trắng.
C. Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất thường có dạng lăng trụ tam giác.
D. Các phần tử của một lăng kính gồm: cạnh, đáy và hai mặt bên.
Câu 19: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất 
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. Ta được tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Góc tới i của tia sáng đó bằng

A. 450
B. 600
C. 900
D. 300
Câu 20: Một thấu kính phân kỳ có độ tụ là -2 điốp. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 50cm, cho ảnh ảo cách thấu kính một khoảng là

A. 15 cm
B. 25 cm.
C. 20 cm.
D. 35 cm.
Câu 21: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 6 cm. Vật sáng AB là một đoạn sáng thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và cho ảnh thật cách vật 25 cm. Vị trí vật và ảnh là
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Câu 22: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

A. Ánh sáng tăng cường độ chùm sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. Lệch màu của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
C. Lệch phương của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
D. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Câu 23: Khi chiếu một tia sáng tới từ không khí vào một bản trong suốt có chiết suất 
[image: image180.wmf]2
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 dưới một góc tới i = 450 thì góc khúc xạ r của tia sáng đó là
A. 400
B. 300
C. 450
D. 600
Câu 24: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm đặt đồng trục với một thấu kính phân kỳ có độ tụ 
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, khoảng cách hai quang tâm là a. Chiếu chùm ánh sáng tới song song với trục chính, chùm ló khỏi hệ cũng là chùm song song. Giá trị a:
A. 25cm
B. 10cm
C. 30cm
D. 50cm
Câu 25: Một kính lúp có tiêu cự 4cm. Một người cận thị quan sát vật nhỏ qua kính lúp (mát đặt cách kính 5cm) có phạm vi ngắm chừng từ 2,4cm đến 3,75cm. Mắt người này có giới hạn nhìn rõ trong khoảng là:

A. 12,5cm đến 50cm
B. 12,5cm đến 60cm
C. 11cm đến 60cm
D. 11cm đến 65cm
Câu 26: Lăng kính có góc chiết quang
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, chiết suất n = 1,5. Góc lệch của một tia sáng khi gặp lăng kính dưới góc nhỏ sẽ là 
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Câu 27: Trong trường hợp nào sau đây, mắt nhìn thấy vật ở xa vô cực

A. Mắt viễn không điều tiết
B. Mắt không có tật và điều tiết tối đa
C. Mắt không có tật, không điều tiết
D. Mắt cận không điều tiết
Câu 28: Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm, đặt một vật thật trước kính thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15 cm. Chọn kết luận đúng:
A. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 30 cm.
B. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước 30 cm.
C. Đây là thấu kính phân kì, vật đặt trước kính 60 cm.
D. Đây là thấu kính hội tụ, vật đặt trước kính 60 cm.
Câu 29: Một kính hiển vi có tiêu cự  vật kính  f1 =1cm và thị kính có tiêu cự f2=5cm, khoảng cách giữa hai kính là 20cm. Một người mắt không tật có khoảng cực cận là 25cm , quan sát 1 vật nhỏ qua kính trên mà  không phải điều tiết (mắt đặt sát thị kính). Số bội giác lúc này :

A. 80
B. 70
C. 60
D. 50.
Câu 30: Đặt một vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm và vật này cách thấu kính 100cm. Ảnh của vật đó có đặc điểm là

A. ảnh thật ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
B. ảnh ảo cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
C. ảnh thật cùng chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
D. ảnh ảo ngược chiều với vật và bằng ¼ lần vật.
----------------- Hết -----------------
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